
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2020Số: 200000999/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 18009100/HSCBA-HCM  Ngày: 16/06/2020
2. Địa chỉ: Số 9 đường số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Họ Que Thăm Và Ống Hút
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn áp dụng: EN ISO 13485:2016
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: ASANUS Medizintechnik GmbH
Địa chỉ chủ sở hữu: 78579 Neuhausen ob Eck/Tuttlingen
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 028 2253 4924 Điện thoại di động: 0909892336

Địa chỉ: Sô 9 Đương số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x



9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
ĐƠN VỊ 

TÍNH

CHỦNG 

LOẠI SẢN 

PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, 

NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

1 Que thăm Probe 130 mm 5 1/8" Cái/Chiếc ESD0100 Cái/Bộ

2
Que thăm dò Probe đường kính 2,0 mm, 

200 mm, 8" long
Cái/Chiếc ESD0480 Cái/Bộ

3
Ống hút "Pool" hose 23 Charrier 225 mm, 

9"
Cái/Chiếc ESG0620 Cái/Bộ

4
Ống hút "Pool" Ø 10 mm, olive Ø 8-10,5 

mm 215 mm, 8 1/2"
Cái/Chiếc ESG0630 Cái/Bộ

5
Ống tưới rửa "Yankauer" Ø 10 mm, olive 

Ø 7-9 mm 275 mm, 11"
Cái/Chiếc ESG0840 Cái/Bộ

6

Ống hút "Fergusson" có finger cut off, 

stylet, 45° cong, luer hub, Ø2mm 130 

mm, 5 1/8"

Cái/Chiếc ESG1008 Cái/Bộ

7
Ống hút "Fergusson" có finger cut off, 

stylet, 45° cong, luer hub,Ø2,5mm 130 
Cái/Chiếc ESG1009 Cái/Bộ

8

Ống hút "Fergusson" 45° cong , w. 

suction breaker & mandrin 130 mm, 5 

1/8"

Cái/Chiếc ESG1010 Cái/Bộ

9

Ống Hút "Fergusson" ,w. finger cut off, 

stylet, 45° cong, luer hub,Ø4mm 130 mm, 

5 1/8"

Cái/Chiếc ESG1011 Cái/Bộ

10
Ống hút "Yasargil" with luer-drilling, Ø 

1,5 mm 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc MN0740 Cái/Bộ

11
Ống tưới rửa vi phẩu "Yasargil" 3 lỗ sang 

một bên, Ø 1,5 mm 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc MN0740-1 Cái/Bộ

12
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 1,5 mm 150 mm, 6"
Cái/Chiếc MN0760 Cái/Bộ

13
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 1,5 mm 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc MN0780 Cái/Bộ

14
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 1,5 mm 220 mm, 8 3/4"
Cái/Chiếc MN0800 Cái/Bộ

15
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 2,0 mm 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc MN0810 Cái/Bộ

16
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 2,0 mm 150 mm, 6"
Cái/Chiếc MN0830 Cái/Bộ

17
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 2,0 mm 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc MN0850 Cái/Bộ

18
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 2,0 mm 220 mm, 8 3/4"
Cái/Chiếc MN0860 Cái/Bộ
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19
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 2,5 mm 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc MN0880 Cái/Bộ

20
Kìm mang kim vi phẫu "Brock" cong, 

không khóa 150 mm, 6"
Cái/Chiếc MN0890 Cái/Bộ

21
Ống hút "Yasargil" cannula with luer-

drilling, Ø 2,5 mm 150 mm, 6"
Cái/Chiếc MN0900 Cái/Bộ

22
Kìm mang kim vi phẫu "Brock" thẳng 180 

mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc MN0910 Cái/Bộ

23
Đục xương "Berker" đầu 2,0 mm 200 

mm, 8"
Cái/Chiếc MN0911 Cái/Bộ

24
Đục xương "Berker" đầu 2,0 mm 200 

mm, 8"
Cái/Chiếc MN0912 Cái/Bộ

25
Ống hút "Yasargil" cannula with luer-

drilling, Ø 2,5 mm 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc MN0920 Cái/Bộ

26
Kìm mang kim vi phẫu "Brock" cong 180 

mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc MN0930 Cái/Bộ

27
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 2,5 mm 220 mm, 8 3/4" 
Cái/Chiếc MN0940 Cái/Bộ

28
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 3,5 mm 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc MN0950 Cái/Bộ

29
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 3,5 mm 150 mm, 6" 
Cái/Chiếc MN0960 Cái/Bộ

30
Ống hút "Yasargil" cannula Ø 3,5 mm 

165 mm, 6 1/2" 
Cái/Chiếc MN0960-1 Cái/Bộ

31
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 3,5 mm 180 mm, 7 1/8" 
Cái/Chiếc MN0970 Cái/Bộ

32
Ống hút "Yasargil" cannula có luer-

drilling, Ø 3,5 mm 220 mm, 8 3/4" 
Cái/Chiếc MN0980 Cái/Bộ

33 Que thăm dò thẳng 115 mm, 4 1/2" Cái/Chiếc SD0099 Cái/Bộ

34 Que thăm dò thẳng 130 mm, 5 1/8" Cái/Chiếc SD0100 Cái/Bộ

35 Que thăm dò thẳng 145 mm, 5 3/4" Cái/Chiếc SD0110 Cái/Bộ

36 Que thăm dò thẳng 160 mm, 6 1/4" Cái/Chiếc SD0120 Cái/Bộ

37 Que thăm dò thẳng 180 mm, 7 1/8" Cái/Chiếc SD0121 Cái/Bộ

38 Que thăm dò thẳng 200 mm, 8" Cái/Chiếc SD0122 Cái/Bộ

39
Que thăm dò "Doyen" cong, đầu nhọn 145 

mm, 5 3/4"
Cái/Chiếc SD0130 Cái/Bộ

40
Que thăm dò "Nelaton" cong, đầu tù 160 

mm, 6 1/4"
Cái/Chiếc SD0140 Cái/Bộ

41
Dụng cụ nội soi Fistula , cong dùng cho 

dao đốt đơn cực dài 160 mm, 6 1/4" 
Cái/Chiếc SD0140I Cái/Bộ
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42
Que thăm với đầu Ø 3,3 mm 130 mm, 5 

1/8" 
Cái/Chiếc SD0149 Cái/Bộ

43
Que thăm với đầu Ø 3,3 mm 140 mm, 5 

1/2" 
Cái/Chiếc SD0150 Cái/Bộ

44
Que thăm với đầu Ø 3,3 mm 160 mm, 6 

1/4" 
Cái/Chiếc SD0151 Cái/Bộ

45
Que thăm với đầu Ø 3,3 mm 180 mm, 7 

1/8" 
Cái/Chiếc SD0152 Cái/Bộ

46
Que thăm với đầu "Brodie" Ø 3,5 mm 200 

mm, 8" 
Cái/Chiếc SD0160 Cái/Bộ

47
Que thăm "Lockhart-Mummery" thẳng 

165 mm, 6 1/2" 
Cái/Chiếc SD0170 Cái/Bộ

48
Que thăm "Lockhart-Mummery" 45° cong 

165 mm, 6 1/2" 
Cái/Chiếc SD0180 Cái/Bộ

49
Que thăm "Lockhart-Mummery" 90° cong 

165 mm, 6 1/2" 
Cái/Chiếc SD0190 Cái/Bộ

50
Que thăm "Lockhart-Mummery" 

retrograde cong 165 mm, 6 1/2" 
Cái/Chiếc SD0200 Cái/Bộ

51
Que thắm với dụng cụ thắt dây uốn được 

190 mm, 7 1/2" 
Cái/Chiếc SD0210 Cái/Bộ

52
Que thăm dò đường kính 2,0 mm, 

115mm, 4 1/2" long
Cái/Chiếc SD0218 Cái/Bộ

53
Que thăm dò đường kính 2,0 mm, 130 

mm 5 1/8"
Cái/Chiếc SD0219 Cái/Bộ

54
Que thăm dò đường kính 2,0 mm 145 

mm, 5 3/4"
Cái/Chiếc SD0220 Cái/Bộ

55
Đầu dò bằng mắt Ø 2,5 mm, tay cầm 

windowde 160 mm, 6 1/4"
Cái/Chiếc SD0230 Cái/Bộ

56 Que thăm dò bằng mắt 2,0 mm, 180 mm, Cái/Chiếc SD0235 Cái/Bộ

57
Đầu dò băng mắt Ø 3,0 mm, tay cầm 

windowde 200 mm, 8"
Cái/Chiếc SD0240 Cái/Bộ

58
Que thăm dò bằng mắt đường kính 2,0 

mm, 250 mm, 10" long
Cái/Chiếc SD0245 Cái/Bộ

59
Que thăm Myrtle leaf đường kính 1,5mm 

145mm, 5 3/4"
Cái/Chiếc SD0250 Cái/Bộ

60
Que thăm "Fish" Ø 2,0 mm 145 mm, 5 

3/4"
Cái/Chiếc SD0253 Cái/Bộ

61
Que thăm "Fish" Ø 2,0 mm 180 mm, 7 

1/8"
Cái/Chiếc SD0254 Cái/Bộ

62
Que thăm Myrtle leaf với đầu Ø 2,0 mm 

115 mm, 4 1/2"
Cái/Chiếc SD0259 Cái/Bộ

63
Que thăm Myrtle leaf với đầu Ø 2,0 mm 

130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc SD0260 Cái/Bộ

64
Que thăm Myrtle leaf với đầu Ø 2,0 mm 

145 mm, 5 3/4"
Cái/Chiếc SD0270 Cái/Bộ
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65
Que thăm Myrtle leaf với đầu Ø 2,0 mm 

160 mm, 6 1/4"
Cái/Chiếc SD0280 Cái/Bộ

66
Que thăm Myrtle leaf với đầu Ø 2,0 mm 

180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc SD0290 Cái/Bộ

67
Que thăm Myrtle leaf với đầu Ø 2,0 mm 

200 mm, 8"
Cái/Chiếc SD0300 Cái/Bộ

68
Que thăm dò hai đầu có thể uốn được, có 

lổ Ø 3mm,dài 190 mm 7 1/2"
Cái/Chiếc SD0310 Cái/Bộ

69 Que thăm nhựa 1,0MM dài 200 MM Cái/Chiếc SD0315 Cái/Bộ

70 Que thăm nhựa 1,5MM dài 200 MM Cái/Chiếc SD0316 Cái/Bộ

71 Que thăm nhựa 2,0MM dài 200 MM Cái/Chiếc SD0317 Cái/Bộ

72 Que thăm nhựa 2,5MM dài 200 MM Cái/Chiếc SD0318 Cái/Bộ

73
Que thăm hai đầu uốn được , đầu Ø 3,5 

mm 250 mm, 10"
Cái/Chiếc SD0320 Cái/Bộ

74
Que thăm hai đầu tin, uốn được, đầu Ø 

3,5 mm 300 mm, 12"
Cái/Chiếc SD0330 Cái/Bộ

75
Que thăm hai đầu , TIN, 4,0 mm đường 

kính uốn được , 400 mm, 16"
Cái/Chiếc SD0340 Cái/Bộ

76
Que thăm Probe Ø 1,5 mm, tay cầm 

hexagonal300 mm, 12"
Cái/Chiếc SD0350 Cái/Bộ

77
Que thăm Probe Ø 2.0 mm, tay cầm 

hexagonal300 mm, 12"
Cái/Chiếc SD0360 Cái/Bộ

78
Que thăm Probe Ø 2.5 mm, tay cầm 

hexagonal300 mm, 12"
Cái/Chiếc SD0370 Cái/Bộ

79 Que thăm mini head 2,0/1,6 mm 80 mm Cái/Chiếc SD0376 Cái/Bộ

80
Que thăm đường kính 1,0 mm và 1,5mm, 

115mm, 4 1/2" long
Cái/Chiếc SD0377 Cái/Bộ

81
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,0 

mm 115 mm, 4 1/2"
Cái/Chiếc SD0378 Cái/Bộ

82
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,0 

mm 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc SD0379 Cái/Bộ

83
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,0 

mm 145 mm, 5 3/4"
Cái/Chiếc SD0380 Cái/Bộ

84
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,0 

mm 160 mm, 6 1/4"
Cái/Chiếc SD0381 Cái/Bộ

85
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,0 

mm 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc SD0382 Cái/Bộ

86
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,0 

mm 200 mm, 8"
Cái/Chiếc SD0383 Cái/Bộ

87
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,0 

mm 250 mm, 10"
Cái/Chiếc SD0384 Cái/Bộ
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88
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,5 

mm 115 mm, 4 1/2"
Cái/Chiếc SD0389 Cái/Bộ

89
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,5 

mm 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc SD0390 Cái/Bộ

90
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,5 

mm 145 mm, 5 3/4"
Cái/Chiếc SD0400 Cái/Bộ

91
Que thăm dò với tay cầm metal 240 mm, 

9 1/2"long
Cái/Chiếc SD0408 Cái/Bộ

92
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,5 

mm 160 mm, 6 1/4"
Cái/Chiếc SD0410 Cái/Bộ

93
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,5 

mm 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc SD0420 Cái/Bộ

94
Que thăm dò hai đầu có thể uốn được 

diam. 1,5mm 160 mm, 6 1/4"
Cái/Chiếc SD0424 Cái/Bộ

95
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,5 

mm 200 mm, 8"
Cái/Chiếc SD0430 Cái/Bộ

96
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 1,5 

mm 250 mm, 10"
Cái/Chiếc SD0440 Cái/Bộ

97
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 2,0 

mm 115 mm, 4 1/2"
Cái/Chiếc SD0448 Cái/Bộ

98
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 2,0 

mm 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc SD0449 Cái/Bộ

99
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 2,0 

mm 145 mm, 5 3/4"
Cái/Chiếc SD0450 Cái/Bộ

100
Que thăm với đầu Ø 2,0 mm, flat end, 

nhọn 130 mm, 5 1/8"
Cái/Chiếc SD0452 Cái/Bộ

101
Que thăm đầu tròn một đầu dẹt , đường 

kính 2,0 mm 145mm, 5 3/4"
Cái/Chiếc SD0453 Cái/Bộ

102
Que thăm đầu tròn một đầu dẹt , đường 

kính 2,0 mm 160 mm, 6 1/4"
Cái/Chiếc SD0454 Cái/Bộ

103
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 2,0 

mm 160 mm, 6 1/4"
Cái/Chiếc SD0460 Cái/Bộ

104
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 2,0 

mm 180 mm, 7 1/8"
Cái/Chiếc SD0470 Cái/Bộ

105
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 2,0 

mm 200 mm, 8"
Cái/Chiếc SD0480 Cái/Bộ

106
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 2,0 

mm 250 mm, 10"
Cái/Chiếc SD0485 Cái/Bộ

107
Que thăm dò hai đầu kích thước Ø 2,0 

mm 300 mm, 12"
Cái/Chiếc SD0490 Cái/Bộ

108
Que thăm "Stacke" probe, một đầu tròn và 

ringend, đường kính 1,0 mm 105mm 4" 
Cái/Chiếc SD0500 Cái/Bộ

109
Que thăm mũi Killian dài 165mm, 6 1/2 " 

long
Cái/Chiếc SD0520 Cái/Bộ
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110 Banh Spatula 145 mm, 5 3/4" Cái/Chiếc SD0521 Cái/Bộ

111 Banh Spatula 130 mm 5 1/8" Cái/Chiếc SD0523 Cái/Bộ

112 Ống chich Tracheal cannula 5 ml Cái/Chiếc SF0813 Cái/Bộ

113
Ống hút "Yasargil" tube knee-bent, Ø 3,5 

mm 230 mm, 9 1/8" 
Cái/Chiếc SG0002 Cái/Bộ

114
Ống hút mạch máu lồng ngực cong, tip-Ø 

8 mm 300 mm 
Cái/Chiếc SG0005 Cái/Bộ

115
Ống hút "Andrews-Pynchon" cong, Ø 4,2 

mm 245 mm, 9 3/4" 
Cái/Chiếc SG0009 Cái/Bộ

116
Ống hút "Rühlvà" Yankauer cong, tip-Ø 8 

mm 285 mm, 11 1/4" 
Cái/Chiếc SG0011 Cái/Bộ

117
Ống hút "Andrews-Pynchon" rất cong, Ø 

6 mm 245 mm, 9 3/4" 
Cái/Chiếc SG0012 Cái/Bộ

118
Ống hút "Andrews-Pynchon", cong Ø 6,3 

mm, có removab. succer part 245 mm, 9 
Cái/Chiếc SG0013 Cái/Bộ

119 Đầu trên ống hút "vàrews-Pynchon" Cái/Chiếc SG0013-1 Cái/Bộ

120
Đầu dưới ống hút "vàrews-Pynchon" only 

olive
Cái/Chiếc SG0013-2 Cái/Bộ

121
Ống ngựa bóc tách hút "V.Eicken" uốn 

được, cong, Ø 3,0 mm 150 mm, 6" 
Cái/Chiếc SG0014 Cái/Bộ

122 Ống hút cho tim mạch "Vanek" Cái/Chiếc SG0015 Cái/Bộ

123
Ống ngựa bóc tách hút "V.Eicken" uốn 

được, cong, Ø 3,0 mm 125 mm, 5" 
Cái/Chiếc SG0015A Cái/Bộ

124
Ống ngựa bóc tách hút "V.Eicken" uốn 

được, thẳng, Ø 2,5 mm 125 mm, 5" 
Cái/Chiếc SG0015AG Cái/Bộ

125
Ống ngựa bóc tách hút "V.Eicken" uốn 

được, cong, Ø 3,0 mm 125 mm, 5" 
Cái/Chiếc SG0016 Cái/Bộ

126
Ống ngựa bóc tách hút "V.Eicken" uốn 

được, cong, Ø 4,0 mm 125 mm, 5" 
Cái/Chiếc SG0017 Cái/Bộ

127
Ống ngựa bóc tách hút "V.Eicken" uốn 

được, thẳng, Ø 4,0 mm 125 mm, 5" 
Cái/Chiếc SG0017G Cái/Bộ

128
Ống tưới rửa Y-spreader cho đầu ống 

irrigation cans
Cái/Chiếc SG0020 Cái/Bộ

129
Ống hút mũi cho pt nội soi mũi xoang 

.vàant.bas of scull
Cái/Chiếc SG0021 Cái/Bộ

130
Kim bơm "Stoney" Heparin kết nỗi với 

khóa Luer-lock kết nối 50 mm, 2 1/8"
Cái/Chiếc SG0024 Cái/Bộ

131
Kim bơm Heparin inner-Ø 0,4 mm, outer-

Ø 1,5 mm 48 mm, 2" 
Cái/Chiếc SG0029 Cái/Bộ

132
Kim bơm vi phẫu Heparin 0,8 mm suction 

hole 48 mm, 2" 
Cái/Chiếc SG0030 Cái/Bộ

133
Kim bơm Heparin inner-Ø 1,0 mm, outer-

Ø 3,0 mm 48 mm, 2" 
Cái/Chiếc SG0031 Cái/Bộ
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134
Kim bơm Heparin inner-Ø 1,2 mm, outer-

Ø 3,5 mm 48 mm, 2" 
Cái/Chiếc SG0032 Cái/Bộ

135
Kim bơm Heparin inner-Ø 1,5 mm, outer-

Ø 2,5 mm 55 mm, 2 1/8" 
Cái/Chiếc SG0033 Cái/Bộ

136
Kim bơm vi phẫu Heparin bộ bao gồm 

SG0030, SG0031, SG0032
Cái/Chiếc SG0034 Cái/Bộ

137
Kim bơm Heparin inner-Ø 2,0 mm, outer-

3,0 mm 65 mm, 2 1/2" 
Cái/Chiếc SG0039 Cái/Bộ

138
Ống hút "Verhoven" với khóa Luer-lock , 

Ø 1,5 mm, 16 SWG 100 mm, 4" 
Cái/Chiếc SG0040 Cái/Bộ

139
Ống hút "Verhoven" với khóa Luer-lock , 

Ø 1,2 mm, 18 SWG 100 mm, 4" 
Cái/Chiếc SG0041 Cái/Bộ

140
Ống hút "Verhoven" với khóa Luer-lock , 

Ø 1,0 mm, 20 SWG 100 mm, 4" 
Cái/Chiếc SG0042 Cái/Bộ

141
Ống hút "Verhoven" với khóa Luer-lock , 

Ø 0,7 mm, 22 SWG 100 mm, 4" 
Cái/Chiếc SG0043 Cái/Bộ

142
Ống hút "Verhoven" với khóa Luer-lock , 

Ø 0,5 mm, 24 SWG 100 mm, 4" 
Cái/Chiếc SG0044 Cái/Bộ

143
Ống hút phẫu thuật mạch máu "Cooley" 

round, đục lỗ end, Ø 6 mm 290 mm, 11 
Cái/Chiếc SG0045 Cái/Bộ

144
Ống hút "Verhoven" đầu tròn , Ø 6 mm 

đục lỗ end, 290 mm 430 mm, 17" 
Cái/Chiếc SG0046 Cái/Bộ

145
Ống hút "Verhoven" đầu tròn , Ø 5 mm 

đục lỗ end, 290 mm 430 mm, 17" 
Cái/Chiếc SG0047 Cái/Bộ

146

Ống hút phẫu thuật "Cooley" có 

removeable và đục lỗ screw tip, Ø 8 mm 

330 mm, 13" 

Cái/Chiếc SG0048 Cái/Bộ

147

Ống hút phẫu thuật mạch máu , có suction 

device SG0049-1, Ø 6,8 mm 315 mm, 12 

1/2" 

Cái/Chiếc SG0049 Cái/Bộ

148
Phần ống hút cho ống hút mạch máu 

SG0049
Cái/Chiếc SG0049-1 Cái/Bộ

149
Ống hút Luer outer Ø 1 mm 90 mm, 3 

1/2" 
Cái/Chiếc SG0050 Cái/Bộ

150
Ống hút Luer outer Ø 1,5 mm 90 mm, 3 

1/2" 
Cái/Chiếc SG0052 Cái/Bộ

151
Suction tay cầm nhỏ, cho bộ có mã f. 

cardio micro succers,f.Iorio suction
Cái/Chiếc SG0053 Cái/Bộ

152
Ống hút Luer outer Ø 2 mm 90 mm, 3 

1/2" 
Cái/Chiếc SG0054 Cái/Bộ

153
Đầu ống hút "Iorio" cho part SG0059-1-

SG0064-1 u. SG0072-01-SG0072-03
Cái/Chiếc SG0055 Cái/Bộ

154
Ống hút với đàu ống ngụa "Barnes" , Luer-

lock kết nối 50 mm, 2" 
Cái/Chiếc SG0056 Cái/Bộ
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155

Ống hút vi phẫu "Iorio" gập góc số.1, Ø 

2mm, cho trẻ sơ sinh, 95 mm 210 mm, 8 

1/4"

Cái/Chiếc SG0059 Cái/Bộ

156
Ống hút vi phẫu "Iorio" gập góc số 1, Ø 2 

mm,cho tay cần SG0055 95 mm, 3 3/4"
Cái/Chiếc SG0059-1 Cái/Bộ

157
Ống bơm vi phẫu "Iorio" gập góc , uốn 

được, Ø 2 mm
Cái/Chiếc SG0059-2 Cái/Bộ

158
Ống hút có khóa Luer, Ø 3 mm 110 mm, 

4 1/3"
Cái/Chiếc SG0060 Cái/Bộ

159

Ống hút vi phẫu "Iorio", gập góc số 2, Ø 

3mm,Trẻ sơ sinh, 100 mm 255 mm, 10 

1/8"

Cái/Chiếc SG0061 Cái/Bộ

160

Ống hút phần ống "Iorio" vi phẫu , gập 

góc số 2, Ø 3 mm, cho tay cầm SG0055 

100 mm, 4" 

Cái/Chiếc SG0061-1 Cái/Bộ

161
Ống hút "Iorio" vi phẫu , gập góc số 3, Ø 

3,3mm, cho trẻ em , 140 mm 300 mm, 12" 
Cái/Chiếc SG0062 Cái/Bộ

162

Ống hút phần ống "Iorio" vi phẫu , gập 

góc số 3, Ø 3,3 mm, cho tay cầm SG0055 

140 mm, 5 1/2" 

Cái/Chiếc SG0062-1 Cái/Bộ

163
Ống hút "Iorio" vi phẫu , gập góc số 4, Ø 

4 mm, 145 mm 265 mm, 10 1/2" 
Cái/Chiếc SG0063 Cái/Bộ

164

Ống hút phần ống "Iorio" vi phẫu , gập 

góc số 4, Ø 4 mm, cho tay cầm SG0055 

145 mm, 5 3/4" 

Cái/Chiếc SG0063-1 Cái/Bộ

165
Ống hút "Iorio" vi phẫu , gập góc số 5, Ø 

6,5 mm, 145 mm 290 mm, 11 1/2" 
Cái/Chiếc SG0064 Cái/Bộ

166

Ống hút phần ống "Iorio" vi phẫu , gập 

góc số 5, Ø 6,5 mm, cho tay cầm SG0055 

145 mm, 5 3/4" 

Cái/Chiếc SG0064-1 Cái/Bộ

167
Kim chọc hút với đầu nối Luer-lock , Ø 1 

mm 185 mm, 7 1/4" 
Cái/Chiếc SG0066 Cái/Bộ

168
Kim chọc hút cho khối pudendal 140 mm, 

5 1/2" 
Cái/Chiếc SG0067 Cái/Bộ

169
Kim chọc hút cho khối pudendal 140 mm, 

5 1/2" 
Cái/Chiếc SG0068 Cái/Bộ

170

Ống hút phần ống "Iorio" vi phẫu , cong 

số 1, Ø 1,5 mm, cho tay cầm SG0055 115 

mm, 4 1/2" 

Cái/Chiếc SG0072-01 Cái/Bộ

171

Ống hút phần ống "Iorio" vi phẫu , cong 

số 2, Ø 2 mm, cho tay cầm SG0055 115 

mm, 4 1/2" 

Cái/Chiếc SG0072-02 Cái/Bộ

172

Ống hút phần ống "Iorio" vi phẫu , cong 

số 3, Ø 3 mm, cho tay cầm SG0055 115 

mm, 4 1/2" 

Cái/Chiếc SG0072-03 Cái/Bộ
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173
Ống hút phần đầu cho trẻ em cho HLM 

suction pump
Cái/Chiếc SG0073 Cái/Bộ

174
Ống hút lồng ngực "Borst" dùng hút lạnh 

Ống ngựa 
Cái/Chiếc SG0075 Cái/Bộ

175
Ống hút bypass mạch máu thẳng, Ø 7 mm 

300 mm, 12" 
Cái/Chiếc SG0077 Cái/Bộ

176
Dụng cụ tĩnh mạch "Ross" cho người lớn 

Ø 14 mm 55 mm, 2 1/8" 
Cái/Chiếc SG0080 Cái/Bộ

177
Dụng cụ tĩnh mạch "Ross" cho trẻ em , Ø 

6,2 mm 37 mm, 1 1/4" 
Cái/Chiếc SG0081 Cái/Bộ

178
Dụng cụ tĩnh mạch "Ross" cho sơ sinh , Ø 

5,0 mm 24 mm, 1" 
Cái/Chiếc SG0082 Cái/Bộ

179
Dụng cụ mạch máu hai đầu lumen Ø 6 

mm 35 mm, 1 1/4 mm 
Cái/Chiếc SG0083 Cái/Bộ

180
Dụng cụ tĩnh mạch "Ross" cho người lớn 

Ø 7,5 mm 47 mm, 1 3/4" 
Cái/Chiếc SG0084 Cái/Bộ

181
Ống hút tai uốn được , conical end, Ø 4,5 

mm 130 mm, 5 1/8" 
Cái/Chiếc SG0086 Cái/Bộ

182
Ống hút vi phẫu "Pilzen" 90° cong , đầu 

Ø 1,5 mm, có suction pin 235 mm, 9 1/4" 
Cái/Chiếc SG0090 Cái/Bộ

183
Ống hút vi phẫu "Pilzen" 90° cong , đầu 

Ø 2,0 mm, có suction pin 235 mm, 9 1/4" 
Cái/Chiếc SG0090-1 Cái/Bộ

184
Ống hút vi phẫu "Pilzen" 90° cong , đầu 

Ø 4,0 mm, có suction pin 223 mm, 9" 
Cái/Chiếc SG0091 Cái/Bộ

185

Ống hút vi phẫu "Pilzen" , 90 ° cong đầu 

Ø 5,0 mm, indentation suction point 223 

mm, 9" 

Cái/Chiếc SG0091-1 Cái/Bộ

186
Ống hút vi phẫu "Pilzen" 90° cong , đầu 

Ø 6,3 mm, có suction pin 203 mm, 8 1/8" 
Cái/Chiếc SG0092 Cái/Bộ

187
Ống hút vi phẫu "Pilzen" 90° cong , đầu 

Ø 3,0 mm, có suction pin 204 mm, 8 1/8" 
Cái/Chiếc SG0093 Cái/Bộ

188

Ống hút vi phẫu "Pilzen" mạch máu kim 

outer-Ø 3,5 mm, với khỏa Luer-lock conn. 

90 mm, 3 1/2" 

Cái/Chiếc SG0094 Cái/Bộ

189

Ống hút vi phẫu "Pilzen" , 90 ° cong inner-

Ø 1,5mm, outer-Ø 2,0 mm, Luer-lock 100 

mm, 4" 

Cái/Chiếc SG0097 Cái/Bộ

190 Ống hút vi phẫu "Pilzen" , Ø 1,9 mm 90° Cái/Chiếc SG0098 Cái/Bộ

191
Ống hút "Treska" succer với tay cầm , as 

SG0091
Cái/Chiếc SG0099 Cái/Bộ

192
Ống chích hút cho đầu nối Luer-lock 

preparation, Ø 5 mm
Cái/Chiếc SG0100 Cái/Bộ
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193
Ống chích hút "Ruggles" cong, outer-Ø 

1,8 mm 100 mm, 4" 
Cái/Chiếc SG0102 Cái/Bộ

194 Ống chích hút "Fisch" Ø 1,5 mm Cái/Chiếc SG0103 Cái/Bộ

195
Ống chích hút "Ruggles" cong, outer-Ø 

1,8 mm 120 mm, 4 3/4" 
Cái/Chiếc SG0104 Cái/Bộ

196
Ống chích hút "Ruggles" cong, outer-Ø 

1,8 mm 140 mm, 5 1/2" 
Cái/Chiếc SG0105 Cái/Bộ

197
Ống chích hút "Ruggles" cong, outer-Ø 

1,8 mm 160 mm, 6 1/4" 
Cái/Chiếc SG0106 Cái/Bộ

198
Ống chích hút tay cầm LL-connector, 2 

connecting hoses
Cái/Chiếc SG0115 Cái/Bộ

199
Ống chích hút hose outer đường kính 5,0 

mm 305 mm, 12 1/8" 
Cái/Chiếc SG0130 Cái/Bộ

200
Ống chích hút "Salzburger" Ø 5 mm 225 

mm, 9" 
Cái/Chiếc SG0133 Cái/Bộ

201
Ống chích hút "Salzburger" Ø 7 mm 225 

mm, 9" 
Cái/Chiếc SG0134 Cái/Bộ

202 Ống hút "Schuhknecht" 20 Gauge Cái/Chiếc SG0141 Cái/Bộ

203 Ống hút "Schuhknecht" 24 Gauge Cái/Chiếc SG0142 Cái/Bộ

204

Ống hút "Yankauer" với detach.olive 

cong,Ø-olive 10 mm,4 lateral holes Ø 2m 

320 mm, 12 3/4" 

Cái/Chiếc SG0175 Cái/Bộ

205
Ống hút "Yankauer" 5 lỗ với 2mm, đầu 

detachable Ø 10 mm
Cái/Chiếc SG0175-1 Cái/Bộ

206
Ống hút "DeBakey" Ø 9 mm 320 mm, 12 

3/4" 
Cái/Chiếc SG0176 Cái/Bộ

207
Ống hút phẫu thuật "Frazier" gập góc 

Charriere 10, Ø 3 mm 130 mm, 5 1/8" 
Cái/Chiếc SG0181 Cái/Bộ

208 Ống chích hút "Frazier" 12 125 mm, 5" Cái/Chiếc SG0182 Cái/Bộ

209 Ống ngựa số. 1 140 mm, 5 1/2" Cái/Chiếc SG0190 Cái/Bộ

210 Ống ngựa số. 2 Ø 3,0x1,7 mm 150 mm, 6" Cái/Chiếc SG0191 Cái/Bộ

211
Nạo phẫu thuật cho niệu với ống, cong 

một bên , Ø 4 mm 300 mm, 12" 
Cái/Chiếc SG0200 Cái/Bộ

212
Nạo phẫu thuật cho niệu với ống, cong 

một bên , Ø 6 mm 300 mm, 12" 
Cái/Chiếc SG0210 Cái/Bộ

213
Nạo phẫu thuật cho niệu với ống, cong 

một bên , Ø 8 mm 300 mm, 12" 
Cái/Chiếc SG0220 Cái/Bộ

214
Nạo phẫu thuật cho niệu với ống, cong 

một bên , Ø 10 mm 300 mm, 12" 
Cái/Chiếc SG0230 Cái/Bộ

215
Nạo phẫu thuật cho niệu với ống, cong 

một bên , Ø 12 mm 300 mm, 12" 
Cái/Chiếc SG0240 Cái/Bộ

216
Nạo phẫu thuật cho niệu với ống, cong 

một bên , Ø 14 mm 300 mm, 12" 
Cái/Chiếc SG0250 Cái/Bộ
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217
Ống thông phẫu thuật cho niệu , cong một 

bên , Ø 4 mm 140 mm, 5 1/2" 
Cái/Chiếc SG0260 Cái/Bộ

218
Ống thông phẫu thuật cho niệu , cong một 

bên , Ø 6 mm 140 mm, 5 1/2" 
Cái/Chiếc SG0270 Cái/Bộ

219
Ống thông phẫu thuật cho niệu , cong một 

bên , Ø 8 mm 200 mm, 8" 
Cái/Chiếc SG0280 Cái/Bộ

220
Ống thông phẫu thuật cho niệu , cong một 

bên , Ø 10 mm 200 mm, 8" 
Cái/Chiếc SG0290 Cái/Bộ

221
Ống thông phẫu thuật cho niệu , cong một 

bên , Ø 12mm 200 mm, 8" 
Cái/Chiếc SG0300 Cái/Bộ

222
Nạo cho hút chân không phẫu thuật niệu , 

Ø 4mm 310 mm, 12 1/4" 
Cái/Chiếc SG0310 Cái/Bộ

223
Nạo cho hút chân không phẫu thuật niệu , 

Ø 6mm 310 mm, 12 1/4" 
Cái/Chiếc SG0320 Cái/Bộ

224
Nạo cho hút chân không phẫu thuật niệu , 

Ø 8mm 310 mm, 12 1/4" 
Cái/Chiếc SG0330 Cái/Bộ

225
Nạo cho hút chân không phẫu thuật niệu , 

Ø10 m 310 mm, 12 1/4" 
Cái/Chiếc SG0340 Cái/Bộ

226
Nạo cho hút chân không phẫu thuật niệu , 

Ø12mm 310 mm, 12 1/4" 
Cái/Chiếc SG0350 Cái/Bộ

227
Nạo cho hút chân không phẫu thuật niệu , 

Ø14mm 310 mm, 12 1/4" 
Cái/Chiếc SG0360 Cái/Bộ

228
Tay cầm cho vacuum succer inner Ø 11 

mm
Cái/Chiếc SG0370 Cái/Bộ

229
Ống hút đầu nốiHose , cong bên trong Ø 

10,5 mm
Cái/Chiếc SG0380 Cái/Bộ

230
Ống hút "Poole" , thẳng threaded 

coupling, charr. 30, Ø 10 mm 225 mm, 9" 
Cái/Chiếc SG0402 Cái/Bộ

231
Ống hút "Poole" , thẳng threaded 

coupling, charr. 24, Ø 8 mm 225 mm, 9" 
Cái/Chiếc SG0403 Cái/Bộ

232
Ống hút "Walton-Pool" với stop-cock 265 

mm, 10 1/2" 
Cái/Chiếc SG0404 Cái/Bộ

233
Ống hút "Schuhknecht" , cong xuống . 

olive Ø 8 mm, Ø 14 SWG 135 mm, 5 1/4" 
Cái/Chiếc SG0410 Cái/Bộ

234
Ống hút "Schuhknecht" , cong xuống . 

olive Ø 8 mm, Ø 3 SWG 135 mm, 5 1/4" 
Cái/Chiếc SG0420 Cái/Bộ

235
Ống hút "Schuhknecht" , cong xuống . 

olive Ø 8 mm, Ø 20 SWG 135 mm, 5 1/4" 
Cái/Chiếc SG0430 Cái/Bộ
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236
Ống hút "Schuhknecht" , cong xuống . 

olive Ø 8 mm, Ø 24 SWG 135 mm, 5 1/4" 
Cái/Chiếc SG0440 Cái/Bộ

237

Ống hút "Barron" cong Ø 1,0 mm = 3 

Charr., 100 mm working leng 160 mm, 6 

1/4" 

Cái/Chiếc SG0441 Cái/Bộ

238

Ống hút "Barron" cong 3 điều chỉnh bằng 

ngón tay Ø 1,0 mm = 3 Charr., 100 mm 

working leng 160 mm, 6 1/4" 

Cái/Chiếc SG0441-3 Cái/Bộ

239

Ống hút "Barron" cong Ø 1,5 mm = 5 

Charr., 100 mm working leng 160 mm, 6 

1/4" 

Cái/Chiếc SG0442 Cái/Bộ

240

Ống hút "Barron" cong 3 điều chỉnh bằng 

ngón tay Ø 1,5 mm = 5 Charr., 100 mm 

working leng 160 mm, 6 1/4" 

Cái/Chiếc SG0442-3 Cái/Bộ

241
Ống hút "Barron" cong Ø 2,0 mm = 6 

Charr., 100 mm working leng 160 mm, 6 
Cái/Chiếc SG0443 Cái/Bộ

242

Ống hút "Barron" cong Ø 1,0 mm = 3 

Charr., 75 mm working lengt 135 mm, 5 

1/4" 

Cái/Chiếc SG0444 Cái/Bộ

243

Ống hút "Barron" cong Ø 1,5 mm = 5 

Charr., 75 mm working lengt 135 mm, 5 

1/4" 

Cái/Chiếc SG0445 Cái/Bộ

244

Ống hút "Barron" cong Ø 2,0 mm = 6 

Charr., 75 mm working lengt 135 mm, 5 

1/4" 

Cái/Chiếc SG0446 Cái/Bộ

245
Ống hút với renk-lock cong hình chữ S, Ø 

9 mm 170 mm 
Cái/Chiếc SG0460 Cái/Bộ

246

Ống đục lỗ Troca cho Puncturing với 

khóa Renk thẳng, Ø 4 mm, 135 mm 155 

mm, 6 1/8" 

Cái/Chiếc SG0470 Cái/Bộ

247

Ống đục lỗ Troca cho Puncturing với 

khóa Renk thẳng, bên ngoài-Ø 10 mm 170 

mm, 6 3/4" 

Cái/Chiếc SG0490 Cái/Bộ

248
Kim chích Hollow với khóa Renk thẳng, 

nhọn 150 mm, 6" 
Cái/Chiếc SG0500 Cái/Bộ

249 Ống hút với renk-lock 90° gập góc ngàm Cái/Chiếc SG0520 Cái/Bộ

250

Ống hút với renk-lock, suction đầu cong 

xuống ards,Ø-tip 11mm,Ø-tube 7,5mm 

220 mm 8 3/4" 

Cái/Chiếc SG0530 Cái/Bộ

251

Ống hút với renk-lock a.suctiontip s-

downwards cong,Ø-tip 11mm,Ø-tube 

7mm 180 mm, 7 1/8" 

Cái/Chiếc SG0540 Cái/Bộ

252
Ống hút với tay cầm renk connection và 

ventile 170 mm, 6 3/4" 
Cái/Chiếc SG0550 Cái/Bộ
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253
Ống hút đa năng double cong Ø-tip 9 mm, 

Ø-olive 9 mm 230 mm, 9 1/8" 
Cái/Chiếc SG0560 Cái/Bộ

254
Ống hút dùng cho tonsillectomy oral và 

laryngeal operations 220 mm, 8 3/4" 
Cái/Chiếc SG0570 Cái/Bộ

255
Ống hút dùng cho tonsillectomy oral và 

laryngeal operations 180 mm 7 1/8" 
Cái/Chiếc SG0580 Cái/Bộ

256
Ống tưởi rửa có tube socket,s- cong Ø-tip 

6 mm, Ø-olive 9 mm 170 mm, 6 3/4" 
Cái/Chiếc SG0590 Cái/Bộ

257 Ống hút, bộ với khay giữ Cái/Chiếc SG0600 Cái/Bộ

258
Ống hút "Pool" hose Ø-tip 8 mm (23Fr.) 

225 mm, 9" 
Cái/Chiếc SG0620 Cái/Bộ

259
Ống hút "Pool" cannula, Ø-tube 10 mm 

olive Ø 8-10,5 mm, 165 mm 220 mm, 8 
Cái/Chiếc SG0630 Cái/Bộ

260
Ống hút "Pool" cannula 30 Charriere, 

internal part of SG0630
Cái/Chiếc SG0630-1 Cái/Bộ

261
Ống hút "Wullstein" với tay cầm điều 

chỉnh bằng ngón tay 105 mm, 4 1/8" 
Cái/Chiếc SG0635 Cái/Bộ

262

Ống hút phẫu thuật "Finsterer" hose tip-Ø 

15 mm, olive-Ø 9-13 mm 315 mm, 12 

1/2" 

Cái/Chiếc SG0640 Cái/Bộ

263
Ống hút "Yasargil" hose LL-connector 

200 mm, 8" 
Cái/Chiếc SG0650 Cái/Bộ

264 Ống ngựa có controller 165 mm, 6 1/2" Cái/Chiếc SG0660 Cái/Bộ

265
Ống hút "Williams" hose có retractor lưỡi 

Ø 16 FR 150 mm, 6" 
Cái/Chiếc SG0665 Cái/Bộ

266
Ống hút "Innsbruck" Ø 5 mm, 285 300 

mm, 12" 
Cái/Chiếc SG0675 Cái/Bộ

267 Ống hút "Innsbruck" Ø 7 mm, 285 300 Cái/Chiếc SG0677 Cái/Bộ

268
Ống hút "Innsbrucker kiểu " suction part 

cho Ống hút nội soi SG0677
Cái/Chiếc SG0677-1 Cái/Bộ

269
Ống hút kiểu Salzburger cong nhẹ , Ø 4,6 

mm 310 mm, 12 1/4" 
Cái/Chiếc SG0695 Cái/Bộ

270
Ống hút kiểu Salzburger cho Ống hút nội 

soi SG0695
Cái/Chiếc SG0695-1 Cái/Bộ

271
Ống hút kiểu Salzburger , cong strong 

kiểu , Ø 8,6 mm 290 mm, 11 1/2" 
Cái/Chiếc SG0696 Cái/Bộ

272

Ống hút "Adson" với kết nối Ø 4 mm, wit 

finger cut-off, Ø-olive 9mm 195 mm, 7 

3/4" 

Cái/Chiếc SG0700 Cái/Bộ
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273

Ống hút "Adson" có stylet và finger-cut-

off, Ø 3 mm, Ø-olive 8 mm 165 mm, 6 

1/2" 

Cái/Chiếc SG0705 Cái/Bộ

274
Ống tưởi rửa "Magil" bao gồm stilette 

(cleaning), Ø 3 mm 245 mm, 9 3/4" 
Cái/Chiếc SG0706 Cái/Bộ

275
Ống tưởi rửa "Magil" bao gồm stilette 

(cleaning), Ø 3,5 mm 245 mm, 9 3/4" 
Cái/Chiếc SG0707 Cái/Bộ

276
Ống tưởi rửa "Magil" bao gồm stilette 

(cleaning), Ø 4 mm 245 mm, 9 3/4" 
Cái/Chiếc SG0708 Cái/Bộ

277
Ống tưởi rửa Stilette cho Magill Ø 1,2 

mm 267 mm, 10 1/2" 
Cái/Chiếc SG0709 Cái/Bộ

278
Ống hút phẫu thuật mũi , Ø 5 mm rộng 

đầu 6,5 mm, có luer hub 180 mm, 7 1/8" 
Cái/Chiếc SG0710 Cái/Bộ

279
Ống hút phẫu thuật mũi Kilner" Ø 4 mm 

190 mm, 7 1/2" 
Cái/Chiếc SG0725 Cái/Bộ

280
Ống hút phẫu thuật "Frazier" gập góc có 

finger cut-off, Ø 5 mm 180 mm, 7 1/8" 
Cái/Chiếc SG0730 Cái/Bộ

281

Ống hút cho phẫu thuật tĩnh mạch r-Ø 

olive 8-10 mm, Ø-Saugrohr 4 mm 200 

mm, 8" 

Cái/Chiếc SG0731 Cái/Bộ

282
Ông hút "Frazier" cong, Ø 2,0 mm = 6 

charrier 195 mm, 7 3/4" 
Cái/Chiếc SG0736 Cái/Bộ

283
Ống hút "Zöllner", có stylet và finger cut-

off, Ø 1,2 mm 150 mm, 6"
Cái/Chiếc SG0739 Cái/Bộ

284
Ống hút "Zöllner" gập góc down, 

Cornwall, LL, Ø 1,5 mm 150 mm, 6"
Cái/Chiếc SG0739-1 Cái/Bộ

285
Ống hút "Fergusson", 90°Cong xuống. Ø 

2,0 mm=6 charrier 180 mm, 7 1/8 
Cái/Chiếc SG0741 Cái/Bộ

286
Ống hút "Fergusson", cong Ø 1,5 mm=5 

charrier 90 mm, 3 1/2 
Cái/Chiếc SG0750 Cái/Bộ

287

Ống hút "Fergusson", Ø 1,5 mm=5 

charrier w. 3 điều chỉnh bằng ngón tay 

45° gập góc , 90 mm, 3 1/2 

Cái/Chiếc SG0750-3 Cái/Bộ

288
Ống hút "Fergusson", 90°Cong xuống. Ø 

2,5 mm=7 charrier 180 mm, 7 1/8 
Cái/Chiếc SG0751 Cái/Bộ

289
Ống hút "Fergusson", cong Ø 2,0 mm=6 

charrier 90 mm, 3 1/2 
Cái/Chiếc SG0752 Cái/Bộ
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290

Ống hút "Fergusson", Ø 2 mm = 6 

charrier w. 3 điều chỉnh bằng ngón tay 90 

mm, 3 1/2 

Cái/Chiếc SG0752-3 Cái/Bộ

291
Ống hút "Fergusson", cong Ø 3,0 mm=9 

charrier 90 mm, 3 1/2 
Cái/Chiếc SG0753 Cái/Bộ

292
Ống hút "Fergusson", cong Ø 4,0 mm=12 

charrier 90 mm, 3 1/2 
Cái/Chiếc SG0754 Cái/Bộ

293
Ống hút "Fergusson", cong Ø 5,0 mm=15 

charrier 90 mm, 3 1/2 
Cái/Chiếc SG0755 Cái/Bộ

294
Ống hút "Fergusson", Ø 3,0 mm=9 

charrier 250 mm, 10"
Cái/Chiếc SG0760-1 Cái/Bộ

295
Ống hút "Fergusson", 90°Cong xuống. Ø 

3,0 mm=9 charrier 180 mm, 7 1/8 
Cái/Chiếc SG0761 Cái/Bộ

296
Ống hút "Fergusson", 90°Cong xuống. Ø 

4,0 mm=12 charrier 180 mm, 7 1/8 
Cái/Chiếc SG0771 Cái/Bộ

297
Ống hút "Fergusson", 90°Cong xuống. Ø 

5,0 mm=15 charrier 180 mm, 7 1/8 
Cái/Chiếc SG0781 Cái/Bộ

298

Ống hút "Fergusson", Ø 1,5 mm=5 

charrier, w. điều chỉnh bằng ngón tay 110 

mm, 4 1/4 

Cái/Chiếc SG0789 Cái/Bộ

299
Ống hút "Fergusson", Ø4,0 mm=12 

charrier, isol.,finger cut-of 180 mm, 7 1/8 
Cái/Chiếc SG0790 Cái/Bộ
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